Họ và tên:…………………………………………………….         Lớp: …………
Thứ  ………, ngày …. tháng …. năm 2021
Luyện từ và câu
TỪ TRÁI NGHĨA
MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP
1. [bookmark: _GoBack]Hãy kể tên 5 nghề nghiệp mà em biết.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Hãy giải nghĩa từng từ dưới đây bằng từ ngữ trái nghĩa với nó rồi điền vào chỗ trống.
         M: Trẻ con trái nghĩa với người lớn
a) Cuối cùng trái nghĩa với …………………………………
b) Xuất hiện trái nghĩa với ………………………………….
c) Bình tĩnh trái nghĩa với …………………………………..

3. Nối từ chỉ người ở cột A với công việc của người đó ở cột B.

A                                                                   B
Cấy lúa, trồng khoai, nuôi lợn (heo), thả cá…
Công nhân

Nông dân
Bác sĩ
Công an
Người bán hàng
Khám và chữa bệnh
Làm giấy viết, vải mặc, giày dép, bánh kẹo, thuốc chữa bệnh, ô tô, máy cày,…
Bán sách, bút, vải, gạo, bánh kẹo, đồ chơi…[image: ]
Chỉ đường; giữ trật tự làng xóm, phố phường; bảo vệ nhân dân…
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